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	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  

BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP

*
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



	Số 471-CV/BCSĐ

V/v hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 

15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
	Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019


              Kính gửi: Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tỉnh ủy,               

                               thành ủy trực thuộc Trung ương


Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 ngày 16/5/2019 của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW), trong đó giao Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp hướng dẫn các cấp ủy Đảng Trung ương và địa phương thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Để có cơ sở lựa chọn, xét, đề nghị khen thưởng, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp hướng dẫn như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, THẨM QUYỀN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Khen thưởng theo thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức, địa phương
Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền căn cứ quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và các tiêu chuẩn nêu tại Phần II Công văn này, tiến hành xem xét, tổ chức khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý đạt thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. 

2. Đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng 
Các cơ quan, tổ chức, địa phương lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất để đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen vào dịp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, cụ thể như sau:
a) Đề nghị xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” 

- Trên cơ sở tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Phần II Công văn này, mỗi cơ quan, tổ chức, địa phương lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân xuất sắc nhất (ưu tiên tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ) trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét tặng Bằng khen. 

- Qua chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trên toàn quốc, Bộ Tư pháp sẽ lựa chọn, xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho 45 tập thể, 40 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số các tập thể, cá nhân được các cơ quan, tổ chức, địa phương giới thiệu, đề nghị. 

b) Đề nghị xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”

Qua chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trên toàn quốc, Bộ Tư pháp sẽ lựa chọn 25 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số các tập thể, cá nhân được lựa chọn xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.  
II. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW từ năm 2004 đến năm 2019, tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:
1. Đối với tập thể
a) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có cá nhân vi phạm kỷ luật phải bị xử lý từ hình thức khiển trách trở lên.

b) Được cơ quan, tổ chức, địa phương bình xét, suy tôn.
c) Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền được giao, trong đó có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
- Kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền kế hoạch, văn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo kết luận số 74-TB/TW ngày 11/5/2007 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (Thông báo số 74-TB/TW); Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Kết luận số 04-KL/TW);

- Tích cực quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW và Luật PBGDPL đến các đối tượng thuộc phạm vi, địa bàn quản lý;

-  Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư;
- Tích cực tham mưu hoặc tham gia xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL;

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết triển khai công tác PBGDPL và công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao (quan tâm đầu tư các phương tiện, trang thiết bị, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL, thu hút các nguồn lực tham gia vào công tác này...);

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động về PBGDPL.
d) Có sáng kiến, giải pháp, đề xuất, mô hình, cách làm sáng tạo … đã được áp dụng, nhân rộng góp phần nâng cao hiệu quả của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; công tác PBGDPL trên phạm vi, địa bàn của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
2. Đối với cá nhân

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b) Được cơ quan, tổ chức, địa phương bình xét, suy tôn.

c) Tham gia hưởng ứng tích cực, đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ PBGDPL.

d) Nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW theo nhiệm vụ được giao.
đ) Có giải pháp, đề xuất đã được áp dụng, nhân rộng góp phần nâng cao hiệu quả triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW tại cơ quan, tổ chức, địa phương.

Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, đối với đề nghị tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” tập thể, cá nhân phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Thành tích xuất sắc đạt được, các sáng kiến, đề xuất, mô hình, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW phải có phạm vi ảnh hưởng và có khả năng phổ biến, nhân rộng để học tập nêu gương trên phạm vi nhiều tỉnh hoặc bộ, ngành.
- Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, địa phương về công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật.

III. HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Đối với hồ sơ đề nghị xét khen thưởng theo thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, địa phương
Hồ sơ, thủ tục xét khen thưởng theo thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức, địa phương được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và quy định của các cơ quan, tổ chức có liên quan về tuyến trình và thẩm quyền khen thưởng.

2. Đối với hồ sơ đề nghị xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”
Hồ sơ đề nghị xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được lập thành 01 bộ (bản chính), gồm các văn bản sau:

a) Tờ trình của Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, địa phương đề nghị xét, tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 05/2018/TT-BTP) (01 bản chính - kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị).

b) Biên bản bình xét tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BTP (01 bản chính).

c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BTP có xác nhận, ký tên, đóng dấu theo quy định (01 bản chính).

Nội dung báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân phải nêu được kết quả nổi bật theo sát các tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Phần II Công văn này, đồng thời ghi rõ các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận trong lĩnh vực công tác PBGDPL của người có thẩm quyền (nếu có).

3. Đối với đề nghị xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”
Hồ sơ đề nghị xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” (đối với những tập thể, cá nhân được Bộ Tư pháp lựa chọn đề nghị tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”) được lập thành 02 bộ (bản chính) gửi về Bộ Tư pháp (thời hạn sẽ được thông báo sau). Mỗi bộ hồ sơ gồm các thành phần sau:

a) Tờ trình của Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương (theo mẫu quy định) đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, kèm theo danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (01 bản chính); 

b) Biên bản họp bình xét tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BTP (01 bản chính).

c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận, ký tên, đóng dấu của cấp trình Thủ tướng Chính phủ theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (02 bản chính).

Nội dung báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân phải nêu được kết quả nổi bật theo sát các tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Phần II Công văn này, đồng thời ghi rõ các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận trong lĩnh vực công tác PBGDPL từ Bằng khen cấp Bộ, ngành, địa phương trở lên (nếu có).

d) Các bản phô tô có chứng thực Quyết định khen thưởng của người có thẩm quyền về lĩnh vực công tác PBGDPL từ Bằng khen cấp Bộ, ngành, địa phương trở lên (01 bản đối với mỗi hình thức khen thưởng đã được ghi nhận) (nếu có). 
* Lưu ý: Ngoài bộ hồ sơ gửi theo đường công văn, đề nghị các đơn vị đồng thời gửi các file điện tử của hồ sơ trình (ở định dạng .doc đối với các tờ trình, danh sách, báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị; ở định dạng .pdf đối với các hồ sơ khác có liên quan) đến hộp thư điện tử của Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp (thiduakhenthuong@moj.gov.vn).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ hướng dẫn này, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, PBGDPL của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn, đồng thời làm đầu mối tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp trước ngày 25/9/2019 (theo dấu bưu điện). Các trường hợp hồ sơ gửi sau ngày 25/9/2019 sẽ không được tiếp nhận.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề  nghị phản ánh kịp thời về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp (Vụ Thi đua - Khen thưởng) qua chuyên viên phụ trách Cụm, Khu vực thi đua để được hướng dẫn, giải đáp./. 
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